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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:

CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN (trích)

Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang (1). Chàng vốn khẳng khái nóng nảy, thấy sự gian tà thì không thể chịu được, vùng bắc người ta vẫn khen là một người cương trực. Trong làng trước có một tòa đền, vẫn linh ứng lắm. Cuối đời họ Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường. Bộ tướng của Mộc Thạnh có viên Bách hộ họ Thôi, tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu quái trong dân gian, có người dốc hết của cải, gia sản cũng không đủ để cầu cúng. Tử Văn rất tức giận, một hôm tắm gội chay sạch, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Mọi người lắc đầu lè lưỡi, họ lo sợ thay cho Tử Văn nhưng Tử Văn vung tay không cần gì cả.

Đốt xong về nhà, chàng thấy trong mình khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng sốt rét. Trong khi sốt, chàng thấy có một người khôi ngô dõng dạc, đầu đội mũ trụ đi đến, nói năng, quần áo rất giống người phương Bắc, tự xưng là cư sĩ đến đòi làm trả tòa đền như cũ và nói:

- Nhà người theo nghiệp nho, đọc sách thánh hiền, há không biết cái đức của quỷ thần, cớ gì lại dám lăng miệt, hủy tượng, đốt đền, khiến cho hương lửa không có nơi nương tựa, oai linh không có nơi hiển hiện, vậy bảo sao bây giờ? Biết điều thì dựng trả tòa đền như cũ. Nếu không thì vô cớ hủy đền Lư Sơn, Cố Thiệu sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ (2).

      (Tóm tắt phần tiếp theo: Thổ thần đền đến báo cho Tử Văn biết mình đã bị con ma của Bách hộ họ Thôi cướp đền và hiện phải tá túc tại đền Tản Viên. Tử Văn dưới sự giúp sức của vị thổ thần đền Tản Viên đã xuống tận Minh ty kiện với Diêm Vương để lấy lại đền cho vị thổ thần)

…………………………

Sau đó một tháng, Tử Văn thấy ông già đến bảo:

- Lão phu đã trở về miếu, công của thầy, không biết lấy gì đền đáp. Nay thấy bên đền Tản Viên khuyết chân Phán sự, không người lo việc. Lão với thầy biết nhau nên đã vì nhà thầy hết sức tiến cử, được đức Thánh tản ngài đã bằng lòng, vậy xin lấy việc đó để đền ơn nghĩa. Người ta sống ở đời, xưa nay ai cũng phải chết, miễn là chết đi còn được tiếng về sau là đủ rồi. Nếu trùng trình độ nửa tháng, sợ sẽ về tay người khác mất. Nên cố gắng đi, đừng nên coi là việc tầm thường.

Tử Văn vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh tật gì mà mất.

Năm Giáp Ngọ (1414) có người ở thành Đông Quan (3) vốn quen biết với Tử Văn, buổi sớm đi ra ngoài cửa tây vài dặm, trông thấy ở trong sương mù có xe ngựa đi đến ầm ầm, lại nghe thấy tiếng quát rằng: “Người đi đường tránh ra, xe quan Phán sự”. Người ấy ngẩng đầu trông về phía trước, người ngồi trên xe chính là Tử Văn. Song Tử Văn chỉ ngồi trên xe chắp tay thi lễ chứ không nói một lời nào, rồi thoắt đã cưỡi gió mà đi biến mất. Đến nay con cháu hãy còn, người ta còn truyền là “nhà quan Phán sự”.

Lời bình: 

Than ôi! Người ta vẫn nói: “Cứng quá thì gẫy”. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gẫy hay không là việc trời. Sao nên đoán trước là sẽ gẫy mà chịu đổi cứng ra mềm ru!

Ngô Tử Văn là một chàng áo vải. Vì cứng cỏi nên dám đốt cháy đền tà, chống cãi yêu quỷ, một lần ra tay mà mối hận của cả thần và người đều được rửa. Nhân thế nức tiếng mà được giữ chức vị ở Minh ty, thật là xứng đáng. Vậy là kẻ sĩ, không nên kiêng sợ cứng cỏi.

(Nguyễn Dữ, Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên,  trích Truyền kì mạn lục, in trong cuốn Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, tập 1, Nguyễn Đăng Na, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997)

Chú thích:
(1) Yên Dũng đất Lạng Giang: Lộ Lạng Giang đời Trần Hồ là miền đất thuộc tỉnh Bắc Giang và một phần Tây Nam tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Huyện Yên Dũng nay thuộc tỉnh Bắc Giang.

(2) Đời Tam quốc, Cố Thiệu làm quan Thú ở quận Dự Chương phá hủy các đền thờ những vị thần bất chính. Sau thấy thần miếu Lư Sơn hiện lên đòi làm trả, Thiệu không nghe. Không bao lâu bị ốm mà chết (sách Loại tụ).
(3) Đông Quan: tên gọi Thăng Long thời thuộc Minh.

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1 (1,0 điểm). Đoạn trích trên kể lại những sự việc nào?

Câu 2 (0,5 điểm). Xác định và nêu tác dụng của một điển cố được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 3 (0,5 điểm). Em hãy chỉ ra dấu hiệu của truyện truyền kì có trong đoạn trích.

Câu 4 (1,0 điểm). Theo em, lời bình cuối truyện có ý nghĩa gì?

Câu 5 (1,0 điểm). Từ những hành động của Ngô Tử Văn, em rút ra được bài học gì cho bản thân khi đối diện với những điều còn chưa đúng, những cái xấu của xã hội?

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn trong đoạn trích trên.
Câu 2 (4,0 điểm). 
Đánh giá về thiệt hại của cơn bão số 3 (bão Yagi), trên báo VnExpress ngày 14/9/2024, trong bài “Hà Nội tổng vệ sinh sau bão Yagi”, tác giả Võ Hải đã viết: “Thống kê của TP Hà Nội, bão Yagi và hoàn lưu sau bão đã làm 4 người chết, 23 người bị thương; trên 40.000 cây xanh gãy đổ; nhiều khu vực bị ngập do lũ, hàng nghìn người dân phải di dời.” (https://vnexpress.net/ha-noi-tong-ve-sinh-sau-bao-yagi-4792805.html)
Với số lượng hơn 40.000 cây xanh gãy đổ, một mảng xanh lớn của Thủ đô bị tàn phá và hậu quả này không khắc phục được ngay, là một công dân trẻ của Thủ đô, em suy nghĩ gì về vấn đề bảo vệ cây xanh của thành phố trước các các hiện tượng thiên tai đang diễn ra ngày càng khắc nghiệt? Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày về vấn đề này.

     HẾT

